
                     Phụ lục II
      BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC VẬT TƯ  Y TẾ, HÓA CHẤT Y TẾ, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN 

IN VITRO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:       /BV-KD ngày      /4/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

A. MUA VẬT TƯ Y TẾ KHÁC VÀ NHA KHOA:

1 Áo nẹp cột sống thắt lưng
Gồm thanh nẹp hơp kim nhôm. Băng nhám 
dính (khóa Velcro), vải mút mềm, thun đàn 

hồi. Dư phong tôn thương cột sống thắt lưng
256 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

2 Bàn chải mềm (Bàn chải 
rửa tay phẫu thuật) Kích thước 4cmx10cm, đầu lông mềm. 150 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

3 Băng keo chỉ nhiệt (Băng 
chỉ thị màu)

Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo 
từng thang màu khác nhau. Mặt trên có các vạch 
mưc in thay đôi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ 
và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định

*Bề rộng ≥12mm, chiều dài của cuộn ≥ 50m

50 Cuộn Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

4 Băng keo chỉ thị nhiệt tiệt 
khuẩn bằng hơi nước

Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp 
tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 134⁰C trong 3,5 phút 
hoặc 121⁰C trong 15 phút Mặt dưới phủ keo dán và 

mặt trên có in vạch chỉ thị hóa học
Kích thước: Bề rộng ≥ 19mm x chiều dài của cuộn 

≥ 50m 
Không chứa chì, vạch chỉ thị hóa học chuyển màu 

đen sau khi hoàn thành chu trình tiệt khuẩn

100 Cuộn Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

Page 1



STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

5 Bông ép sọ não
 Chất liệu 100% cotton.  Tốc độ hút nước ≤ 10 
giây. Cản quang, vô trùng. Kích thước: 2cm  x 

7cm  x  4 lớp.
110 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

6 Bông thay băng       Chất liệu 100% cotton. Tốc độ hút nước ≤ 
10 giây. Kích thước: 30mm x 30mm. Gói 1 kg 137 Gói Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

7 Bông y tế không hút nước Chất liệu: 100% bông xơ tư nhiên nhưng sơi 
bông không có khả năng thấm nước. Bì 1kg. 41 Kg Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

8 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Chỉ không tan tông hơp Trustilene 
(Polypropylene) số 4/0,

dài 90 cm, 2 kim tron 1/2c, dài 22 mm 
72 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

9 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Polypropylene số 7/0, dài 60cm, 2 kim tron 
đầu tron dài 10mm, 3/8C. 20 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

10 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Polypropylene số 5/0, dài 75cm, 2 kim tron 
đầu tron dài 13mm, 1/2C. 40 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

11 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Polypropylene số 0, dài 100cm, kim tron dài 
30mm, 1/2C. 40 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

12 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Nylon/Polyamid số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình 
thang dài 6mm, 3/8C. 44 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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13 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Polypropylene số 8/0, dài 60cm, 2 kim tron 
đầu tron dài 6mm, 3/8C. 40 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

14 Chỉ phẫu thuật không tan 
tông hơp đơn sơi

Polypropylene số 6/0, dài 75cm, kim tron dài 
13mm, 3/8C. 6 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

15 Chỉ phẫu thuật không tan 
tư nhiên đa sơi

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sơi từ các sơi 
kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, (Silk) 2/0 
không kim chiều dài chỉ 150cm, chỉ phủ sáp. 

200 Tép Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

16 Chỉ phẫu thuật không tan 
tư nhiên đa sơi

Silk số 3/0, dài 75cm, kim tam giác dài 26mm, 
3/8C. 125 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

17 Chỉ thép Đường kính: 0,5mm - 0,7mm. Cuộn 5m. 2 Cuộn Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

18 Chỉ thép khâu xương
 bánh chè

Chỉ thép số 7, dài 60cm, kim tam giác 120mm, 
1/2C. 134 Tép Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

19
Chỉ thị hóa học kiểm tra 

tiệt khuẩn hơi nước (Dụng 
cụ)

Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, áp suất) 
kiểm tra chất lương tiệt khuẩn gói dụng cụ nhóm 5 (class 
5)  Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 

134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút
- Kích thước: 22mm x 57mm. 

2.000 Miếng Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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20
Chỉ thị hóa học kiểm tra 
tiệt khuẩn hơi nước (Đồ 

vải)

Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian – 
nhiệt độ) có đạt yêu cầu hay không.

Vạch màu xanh sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua Tiệt 
khuẩn.

Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 
134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút

1.920 Que Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

21 Dao chích lấy máu Chất liệu thép Carbon, đầu mũi kim đươc vát 
nhọn, tiệt trùng 1.277 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

22 Dây garo Thun cotton, có gai dán. 628 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

23 Dây hút dịch tiệt trùng 
dùng 1 lần

Chất liệu: nhưa PVC nguyên chất, có 2 đầu 
nối đã tiệt trùng đường kính 8,0mm, chiều dài: 

4m. Tiệt trùng.
5.900 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

24 Dung dịch phun xịt sát 
khuẩn bề mặt 

Isopropanol 17,2%; Ethylene Glycol 
Monobutyl Ether (2-Butoxyethanol) 1-5%; 

Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl 
benzyl ammonium chloride 0,28% và Nước. 

Chai 700 - 750ml

2 Chai Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

25 Đài cao su đánh bóng Chất liệu: đầu cao su, thân bằng thép không gỉ. 
Chiều dài: 2.5-3 cm 30 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

26 Đè lưỡi Chất liệu bằng gỗ, sản phẩm phẳng đều, không 
xước; chiều dài 15cm. Sản phẩm đã tiệt trùng. 40.300 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

Page 4



STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

27 Gạc miếng Vaselin
Thành phần gồm: Vải lưới từ Polyester không 

thấm nước và dung dịch vaselin. 
Kích thước: 7cm x 40cm.

1.369 Miếng Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

28 Gel điện tim Thành phần: Nước khử ion, Carbomer, 
Glycerin. Thể tích 250ml/tube 190 Tube Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

29 Gel siêu âm
Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, 

không mùi. Thành phần: Carbomer, glycerin, 
nước tinh khiết...

510 Lít Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

30 Kim cánh bướm  

Thành phần:
+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 23G

+ Dây nối: chất liệu nhưa dùng trong y tế, có 
độ đàn hồi cao, không gãy gập.

30 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

31 Kim chọc xoang Kim chọc xoang inox, Kích thước: 10-12cm 50 Cây Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

32 Kim gây tê nha khoa dài Chất liệu thép không rỉ. Kích thước: 27G x 
21mm (0.41x21mm) 410 Cây Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

33 Kim gây tê nha khoa ngắn Chất liệu thép không rỉ. Kích thước: 27G x 
30mm (0.41x30mm) 740 Cây Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

34 Kim khâu mô Chất liệu: thép không gỉ. Quy cách: kim tron 
1/2, số 7x17 100 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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35 Khăn đắp phẩu thuật Kích thước 80 x 120cm. Vô trùng 500 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

36 Khung cố định ngoài gần 
khớp

Bộ gồm 1 khung thép không rỉ (1 vong đường 
kính 8mm, 1 thanh ren 8x300mm, 1 thanh ren 
6x250mm, 12 khối chữ nhật, 25 bulong, 4 đai 

ốc) và 6 đinh cố định 5.0 x 160mm

15 Bộ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

37 Khung cố định ngoài qua 
gối

Gồm 6 đinh Schanz + 1 khung.
Khung gồm hai thanh ren dọc đường kính 8 

mm, dài 33 cm, trên mỗi thanh có 6 khối chữ 
nhật để gắn với đinh cố định xương, trong đó 

khối chữ nhật cuối cùng có ren khớp với thanh 
ren nên dễ dàng kéo

5 Bộ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

38 Lam kính Chất liệu thủy tinh, hai đầu trơn. Kích thước: 
25,4mm x 76,2mm. Độ dày: 1 – 1,2mm. 5.184 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

39 Lam kính Chất liệu thủy tinh, 1 đầu nhám. Kích thước: 
25,4mm x 76,2mm. Độ dày: 1 – 1,2mm. 1.440 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

40 Lọ đưng đờm Dung tích: 50ml nhưa PS, có nắp, có nhãn, tiệt 
trùng 580 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

41 Lọc khuẩn đo chức năng
hô hấp

Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp gắn trưc 
tiếp máy KoKo, có đầu ngậm elip 2.500 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

Page 6



STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

42 Mũi khoan phẫu thuật nha 
khoa Chất liệu thép không gỉ 100 Mũi Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

43 Mũi khoan tron Chất liệu thép không gỉ 100 Mũi Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

44 Nhiệt kế thủy ngân Dải đo: 35-420C; có hộp nhưa để bảo quản. 710 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

45 Nhộng lỏng

Vật liệu phục hình nhưa composite đóng rắn 
bằng

ánh sáng nhìn thấy đươc với các đặc tính dong 
chảy làm cho nó lý tưởng để sử dụng cho răng

trước và răng sau A3. Nhộng 0,25g

200 Nhộng Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

46 Ống chắn lưỡi (Airway)
Chất liệu nhưa dùng trong y tế, cứng. Số 1 size 
70mm; Số 2 size 80mm; Số 3 size 90mm. Tiệt 

trùng. Bì 1 cái
151 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

47 Ống hút rửa tai Chất liệu bằng nhưa 1.000 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

48 Ống nghiệm nhưa chứa 
Citrat Natri

Thể tích chứa mẫu: 2ml.
Thành phần: 

+ Ống nghiệm: chất liệu nhưa dùng trong y tế. 
Ống có chứa 0,2ml Sodium citrate hoặc 

Trisodium citrate 3,8% .
+ Nắp ống nghiệm: nhưa dùng trong y tế.

11.325 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

Page 7



STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

49 Ống nghiệm Serum

Thể tích chứa mẫu: 2ml
Thành phần:

+ Ống: chất liệu nhưa dùng trong y tế. Ống 
chứa hạt Polystyren có tẩm hóa chất đông máu 

kích hoạt quá trình đông máu nhanh hơn.
+ Nắp ống nghiệm: nhưa dùng trong y tế.

100 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

50 Ống nghiệm thủy tinh Kích thước: 12mm x 70mm
Chất liệu: thủy tinh dùng trong y tế. 60 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

51 Ống nghiệm
nhưa 

Thể tích chứa mẫu: 5ml
Kích thước: 12mm x 5mm, có nắp. Chất liệu: 

nhưa dùng trong y tế
88.554 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

52 Ống thông (Catheter) tĩnh 
mạch trung tâm

2 nong, dài 20cm, đường kính catheter 7Fr, 
đường kính nong 16G. Chất liệu: Polyurethan. 
Kim dẫn đường thẳng. Kim nong bằng nhưa. 

Dây kim loại dẫn đường đầu chữ J.

22 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

53 Ống thông chữ T Chất liệu cao su tư nhiên, tráng sillicone. Các 
cỡ 20 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

54 Ống thông Foley 
Chất liệu cao su y tế, không gây dị ứng, độ 

mềm vừa phải dễ đặt, ống thông có 3 nhánh. 
Tiệt trùng. Các số: 16 -24. 

56 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

55 Ống thông Hậu môn Chất liệu nhưa dùng trong y tế, trong suốt 
hoặc mờ, trơn bề mặt. Tiệt trùng. Các cỡ 307 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

56 Ống thông Malekok
Chất liệu: cao su. Bề mặt nhẵn và đầu nhọn, 
tráng silicone, có sẵn lớp phủ ưa nước. Đầu 

ống thông có bốn cánh nhỏ. Số 24
25 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

57 Ống xông họng thủy tinh Vật liệu thủy tinh 50 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

58 Ống xông mũi thủy tinh Vật liệu thủy tinh 50 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

59 Phim X- quang  khô Laser

*  Kích thước (8 x 10) inch tương đương 
(20x25)cm.

* Thành phần chính: polyethylene 
terephthalate (PET) 85-95%, polymers 1-10%, 

organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, 
additives 0.1-15%, silver halides 0.05-1%.

80.000 Tấm Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

60 Phim X- quang  khô Laser

Kích thước (14x17) inch tương đương 
(35x43)cm

Thành phần chính: polyethylene terephthalate 
(PET) 85-95%, polymers 1-10%, organic 

silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0.1-
15%, silver halides 0.05-1%. 

20.000 Tấm Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

61 Quả bóp cao su đơn Chất liệu: Cao su có tính đàn hồi tốt; Thể tích 
90ml; Đường kính 60mm 100 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

62 Que gon đầu lớn

Đươc làm từ 100% bông tư nhiên.
Khả năng thấm hút cao và nhanh.

Độ dài que gon: 15cm, đường kính bông từ 
1,5cm, 2cm, 3cm

20.000 Cây Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

63 Sáp cầm máu xương Thành phần: ≥ 80% sáp ong tinh chế và ≥ 20% 
isopropyl palmitate 20 Miếng Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

64 Test kiểm soát chất lương 
lo hấp hơi nước

Gói thử chất lương máy tiệt khuẩn hơi nước 
Thành phần: Giấy 90-98%; Sulfur 1-2%; 

Acrylic polymer 0-1%
 Kích thước: 11.5cm x 11.5cm

Không chứa chì
Tương thích với chu trình tiệt khuẩn 132-

134°C

500 Tờ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

65 Túi chườm 
Chất liệu nhưa dẻo, chịu đươc nước nóng 

1000C. Dung tích 1,8 -2,0 lít.
13 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

66 Túi đo khối lương máu sau 
sinh

 Dung tích: 2 lít; Độ dày: 0,08mm, Dài: 
1.050mm, Rộng: 700mm; Chất liệu HDPE 

nguyên chất, không thấm nước, không bị tác 
dụng bởi hầu hết các hóa chất. Đóng gói bằng 
giấy đóng gói tiệt trùng chỉ thị màu. Tiệt trùng

2.000 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

67 Túi đưng máu

Túi: Thể tích 250ml có chứa 49ml dung dịch 
chống đông CPDA-1 bảo quản hồng cầu trong 
vong 35 ngày. Kim lấy máu kích thước 16G 
đươc tiệt trùng, không có chứa chất độc và 

chất gây sốt, có phủ silicone 2 lớp, siêu nhẵn.

120 Túi Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

68 Túi Oxy Chất liệu nylon và cao su y tế. Thể tích: 42 lít 7 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

69 Trâm nội nha Chất liệu thép không gỉ,  size 1, 2, 3, 4, 5, 6 
dài 21mm 300 Cây Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

70 Vật liệu cầm máu
Vật liệu cầm máu tư tiêu có tính kháng khuẩn 
bằng cellulose, oxy hóa tái tô hơp (oxydized 
regenerated cellulose). Kích thước 10*20cm. 

20 Miếng Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

71 Vật liệu trám bít ống tủy Dạng bột, Lọ/14g 2 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

72 Vít chỉ nội soi cố định sụn 
viền, thân uốn cong

Tùy chọn định vị thẳng hoặc cong
Kích thước đầu neo 1,3mm 20 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

73 Vít chỉ nội soi tư tiêu Đường kính 3.1mm, vít dạng tư tiêu
Chất liệu: 96L/4D PLA 20 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

74 Vít chỉ nội soi tư tiêu Vít tư tiêu, 96L/4D PLA
Đường kính 5,0mm; dài 15,3mm 20 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

75 Vít vỏ Chất liệu bằng Titanium. Đường kính 5,0 mm, 
đuôi vít hình lục giác, bước ren 2,0 mm. 100 Cái Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

76 Vít vỏ 
Chiều dài 12 - 60 mm, với mỗi bước tăng 

2mm. Toàn ren (Full Thread). Đường kính 
4.0mm. Chất liệu: titanium.

100 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận đươc đơn hàng

B. MUA HÓA CHẤT Y TẾ, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO:

I/  HOÁ CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG VỚI MÁY ĐIỆN GIẢI ĐỒ 

77
Dung dịch kiểm chuẩn 
xét nghiệm điện giải đồ 

3 mức

Lọ 10ml. Dung dịch kiểm chuẩn test Na, 
K, Cl, Li, Ca, pH, gồm 3 mức bình thường, 
cao và thấp. Gồm muối, chất đệm, albumin 

lơn, chất bảo quản. pH mức thấp 7,164-
7,264 mức bình thường 7,362-7,462, mức 

cao 7,579 -7,679

21 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

78 Dung dịch rửa máy
Hộp 1 lọ dung dịch rửa 90ml + 6 lọ bột 

pepsin. Thành phần: HCl (0,2N) và muối;  
0,5g pepsin/lọ

5 Hộp Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

79 Giấy in nhiệt Kích thước: 57cm x 30cm 40 Cuộn Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

80 Hóa chất xét nghiệm 
điện giải đồ Na, K, Cl

 Dùng để định lương nồng độ Natri (Na+), Kali 
(K+) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, 

huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu 
*Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140,0 
mmol/L Na+; 4,0 mmol/L K+; 125,0 mmol/L; Cl− 
125 mmol/L; Buffer; Preservative; Wetting Agent
Standard B Solution, 130mL: 35,0 mmol/L Na+; 

16,0 mmol/L K+; 41,0 mmol/L Cl−;  Buffer 
Preservative; Wetting Agent Wash Solution, 50mL 
0,1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container

15 Hộp Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

II/ HÓA CHẤT PHÙ HỢP VỚI MÁY HUYẾT HỌC:

81 Dung dịch nội kiểm xét 
nghiệm huyết học 3 mức

Lọ 3ml. Nội kiểm 3 mức (mức thấp, mức 
trung bình, mức cao). Thành phần: là 

thuốc thử chẩn đoán in vitro bao gồm hồng 
cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô 
phỏng và tiểu cầu mô phỏng lơ lửng trong 
chất lỏng giống huyết tương có chất bảo 

quản)

54 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

III/ HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO PHÙ HỢP VỚI MÁY SINH HÓA 

82 Bóng đèn halogen  12V-20W 2 Cái Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

83 Dung dịch rửa Lọ 100ml. Thành phần: Sodium hydroxide 300 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

84 Hóa chất định lương 
Cholinesterase SL

Bộ gồm: R1: 2x50ml; R2: 1x20ml
R1: Pyrophosphate buffer, pH 7,6 (37°C) 92mmol/l

Hexacyanoferrate (III+) 2,5mmol/l
R2: Butyrylthiocholine 91mmol/l

REACTION MIXTURE
Pyrophosphate buffer, pH 7,6 (37°C) 75,41mmol/l

Hexacyanoferrate (III+) 2,05mmol/
Butyrylthiocholine 14,92mmol/l

2 Bộ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

85 Hóa chất định lương 
Triglyceride

R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-
Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; 
ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; 
Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 

2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 
KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l

* Lọ  ≥  44ml.

24 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

IV/ HÓA CHẤT DÙNG VỚI MÁY PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG ĐÔNG MÁU 

86
Hóa chất kiểm chuẩn 

dùng cho máy xét 
nghiệm đông máu

Lọ 1ml. Chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm 
tra chất lương các xét nghiệm đông máu 

mức bình thường.
Độ ôn định: 4 giờ ở 22°C

95 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

V/ KHÁNG SINH ĐỒ

87 Đĩa Kháng sinh 
Bacitracin

Đĩa giấy chứa trong lọ thủy tinh màu với 
nút cao su và nắp nhôm. Thành phần có 

chứa Bacitracin (B) 10UI
900 Đĩa Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

VI/ HÓA CHẤT KHÁC: 

88 Cồn 700 Thành phần: ethanol, nồng độ 70%. 5.731 Lít Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

89 Cồn tuyệt đối Thành phần: ethanol, nồng độ 99% 12 Lít Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

90 Tinh dầu sả Thành phần chính trong tinh dầu: 
Geraniol, citronelal… 15 Lít Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

91 Vôi soda

Hạt màu trắng hoặc trắng xám hay màu 
hồng nhạt. Độ ẩm: 10-20%; Độ hấp thụ: 

Khối lương tăng lên >25% khối lương thử; 
PH dung dịch 10% = 9-14.

36 Kg Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

92 Kít thử khí máu CG4+
Thông số pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, 

BEecf, sO2, Lactate
375 Thẻ Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

93 Muối Natri Clorid Dạng tinh khiết 50 Kg Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

94 Dung dịch Glycerin Chai 500ml 10.000 Ml Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

95 Xanh Methylene blue Lọ bột 25g 2 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

96 Hóa chất Cloramin B Trong đó Clo hoạt tính chiếm khoảng 
25%, dạng bột. 482 Kg Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

97 Men xử lý bể phốt 180g/gói 40 Gói Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

98 Men xử lý nước thải 
bệnh viện 600g/gói 24 Gói Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

99 Glucose Bột tinh khiết 10 kg Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

100 Dầu xịt dụng cụ trước 
khi tiệt trùng

Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng
thành phần: dầu paraffinic trắng khoảng 

2%, tông nồng độ butane và probane 
khoảng 70%, có khả năng thẩm thấu trong 
nước, không gây kích ứng da người bệnh 

(chai 300ml dạng xịt)

5 Chai Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

101
Dung dịch phun khử 

khuẩn bề mặt và trang 
thiết bị 

 Thành phần: Didecyldimethylamonium 
chloride 0,05% +  Polyhexanide 
Polyhexamethylene biguanide 

Chlorhydrate 0,06%. 
Chai 1.000ml.

30 Chai Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

VII/ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO: 

102
Bộ xác định nhóm máu 
Anti-human Globulin 

(AHG) Human

10ml/lọ, Huyết thanh chẩn đoán Anti- 
Human Globulin để phát hiện chẩn đóan 
của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người. 

Hỗn hơp cân bằng của Globulin có độ tinh 
khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d

4 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

103
Sinh phẩm xác định

nhóm máu D (Anti D 
(10ml))

10ml/lọ, Anti-D (Rho) là thuốc thử có sẵn 
sử dụng, kháng thể đơn dong dẫn xuất từ 

tế bào dong lai (CCS) Anti D BS225 
(1,0ml).

14 Lọ Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

104 Test phát hiện định tinh 
HBeAg

Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan B. 
Dạng khay 100 Test Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

105 Thẻ định nhóm máu 
ABO tại giường 

 Thành phần: Gồm 2 bảng chứa thuốc thử. Anti-A 
chứa kháng thể đơn dong Anti-A IgM chuột; Anti -

B chứa kháng thể đơn dong Anti - B IgM chuột; 
Chất chứng không chứa kháng thể nhưng chứa cùng 
chất đệm photphat; Trước khi đông khô thuốc thử 
có độ PH là 7,2; Quy cách đóng gói: Túi 200 test 

hoặc quy cách khác.

1.440 Test Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

VIII/ VẬT TƯ DÙNG VỚI MÁY  XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 

106 Que thử nước tiểu 10 
thông số

 Bao gồm 11 vạch trong đó có 10 vạch thể 
hiện 10 thông số theo thứ tư  lần lươt: 

bilirubin, blood (occult), glucose, ketone 
(acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, 
protein, urobilinogen và cuối cùng là 01 vạch 

chứng

17.500 Que Bệnh viện ĐKKV 
Bồng Sơn

Giao hàng nhiều đơt theo đơn đặt hàng của 
Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 

72 giờ sau khi nhận đươc đơn hàng

Tổng cộng: 106 mặt hàng.
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